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	TRƯỜNG MẦM NON ĐÀO XÁ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	

	LỚP MẪU GIÁO 3 TUỔI A1
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
	

	         
                


KẾ HOẠCH THÁNG 5

	PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	9. Quê hương, đất nước, Bác Hồ (4 tuần)
- Tuần 1: Đào Xá - Quê hương em                        
  ( Từ 27/4 - 01/5/2026)            Ngày GPMN (30/4),             Ngày QTLĐ ( 01/5)                   
- Tuần 2: Phú Thọ - Đất tổ Hùng Vương                       (Từ 04/5 - 08/5/2026) 
- Tuần 3: Bác Hồ kính
 yêu  
(Từ: 11/5 - 15/5/2026)
- Tuần 4: Đất nước Việt Nam
Từ: 18/5 - 22/5/2025
(Sinh nhật Bác Hồ 19/5)


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	* Phát triển vận động
	

	122 Trẻ có kỹ năng vận động cơ bản và phát triển các tố chất trong vận động . Bật qua các vòng. Bật tách khép chân, Đi theo đường dích dắc bật qua vòng. Ôn bò, trườn theo hướng thẳng, dích dắc.
	 - Bật qua các vòng.
- Bật tách khép chân 
- Đi theo đường dích dắc bật qua vòng .
- Ôn bò, trườn theo hướng thẳng, dích dắc.
	-  Hoạt động học: 
+ Bật qua các vòng.
+ Bật tách khép chân 
+ Đi theo đường dích dắc bật qua vòng .
+ Ôn bò, trườn theo hướng thẳng, dích dắc.
	

	* Giáo dục dinh dưỡng sức khỏe 
	

	123. Trẻ biết tránh một số hành động nguy hiểm khi được nhắc nhở.
Không cười đùa  trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt
Không tự lấy thuốc uống
Không leo trèo lan can
- Không nghịch các vật sắc nhọn.
 Không theo người lạ khỏi khu vực trường lớp.
	- Không cười đùa  trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt 
- Không tự lấy thuốc uống - - - Không leo trèo lan can
- Không nghịch các vật sắc nhọn.
 - Không theo người lạ khỏi 
- Khu vực trường lớp.
	Các hoạt động trong ngày.
	

	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	

	a) Khám phá khoa học
	

	124. Trẻ biét nhận ra một vài mối quan hệ đơn giản của sự vật , hiện tượng quen thuộc khi được hỏi như: Lợi ích của nước với đời sống con người, con vật, cây
	- Lợi ích của nước với đời sống con người, con vật, cây
	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi.

	

	b)Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
	

	125. Trẻ nhận ra quy tắc xắp xếp đơn giản theo mẫu và sao chép lại.
Ôn luyện so sánh kích thước của 2 đối tượng cao - thấp.

	
- Xắp xếp đơn giản theo quy tắc 1-1
- Xắp xếp đơn gian theo quy tắc 1-2.
- Xắp xếp đơn gian theo quy tắc 2-1- Ôn luyện so sánh kích thước của 2 đối tượng dài - ngắn.
	- Hoạt động học: 
+ Xắp xếp đơn gian theo quy tắc 1-2
- Xắp xếp đơn gian theo quy tắc 1-2.
+ Xắp xếp đơn gian theo quy tắc 2-1.
+ Ôn luyện so sánh kích thước của 2 đối tượng cao - thấp.

	

	c) Khám phá xã hội
	

	126.Trẻ kể được tên một vài danh lam thắng cảnh ở địa phương, biết ý nghĩa ngày giải phóng Miền Nam 30/04 và quốc tế lao động 01/05 .
	- Kể được tên một vài danh lam thắng cảnh ở địa phương, biết ý nghĩa ngày giải phóng Miền Nam 30/04 và quốc tế lao động 01/05.

	- Hoạt động học: 
+ Đào Xá quê hương em
+ Bé với lễ hội Đền Hùng.
+ Đất nước Việt Nam.
+ Bác Hồ kính yêu
	

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	

	127. Trẻ thích vẽ, "viết" nguệch ngoạc.
	- Làm quen với một số kí hiệu thông thường trong cuộc sống (nhà vệ sinh, lối ra, nơi nguy hiểm, biển báo giao thông, đường cho người đi bộ 
- Tiếp xúc với chữ, sách truyện. 
- Làm quen với cách đọc và viết tiếng Việt. 
- Hướng đọc viết từ trái sang phải, từ dòng trên xuống dòng dưới.

	- Hoạt động học 
+ Thơ: Dậy sớm, Bác Hồ của em, Hồ sen.
 Mọi lúc mọi nơi.
 Các hoạt động hàng ngày.
	

	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM KỸ NĂNG XÃ HỘI
	

	128. Trẻ nhận ra hình ảnh Bác Hồ .
	- Xem tranh ảnh về Bác Hồ 
- Kính yêu Bác Hồ
	- Hoạt động học: 
+ Bác Hồ với các cháu thiếu nhi.

	

	129. Trẻ thích nghe kể chuyện, nghe hát, đọc thơ, xem tranh ảnh về Bác Hồ.
	- Kể chuyện, nghe hát, đọc thơ, xem tranh ảnh về Bác Hồ.
	- Các hoạt động hàng ngày
+ Truyện: Sự tích bánh chưng, bánh dầy; Sự tích hồ gươm.
	

	130. Trẻ hứng thú  quan sát cảnh vật thiên nhiên và chăm sóc cây. Thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người sự vật, hiện tượng xung quang

	- Quan tâm đến cảnh đẹp, lễ hội của quê hương, đất nước.
Yêu mến bố,mẹ, anh, chị em ruột.
	- Các hoạt động trong ngày
	

	PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
	

	131. Trẻ biết hát tự nhiên, hát được theo giai điệu các bài hát về chủ đề Quê hương - Đất nước - Bác Hồ.
	- Hát đúng giai điệu, lời ca bài hát
	- Hoạt động học :
+ Hát: Quê hương tươi đẹp; Múa với bạn Tây Nguyên. 
Em yêu tổ quốc Việt Nam 
+ Nghe hát: Câu ca em hát Phú Thọ quê mình; Việt Nam quê hương tôi; Ai yêu bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng;  Bác Hồ người cho em tất cả.
Hát và vận động: Em mơ gặp Bác Hồ.
+ TCAN: Tai ai tinh, tiếng hát ở đâu;  Ai nhanh nhất.
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	132. Trẻ biết xếp chồng, xếp cạnh, xếp cách tạo thành sản phẩm có cấu trúc đơn giản. Trẻ biết trang trí, vẽ, xé dán tạo ra sản phẩm đẹp.
	- Xếp chồng, xếp cạnh, xếp cách tạo thành các sản phẩm có cấu trúc đơn giản. Trẻ biết trang trí, vẽ, xé dán tạo ra sản phẩm đẹp.
	-  Hoạt động học.
+ Xếp lăng Bác Hồ. 
+ Trang trí khung tranh.   
+ Vẽ theo ý thích.
+ Dán dây cờ trên quảng trường Hùng Vương.
	



	



	TRƯỜNG MẦM NON ĐÀO XÁ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	

	LỚP MẪU GIÁO 3 TUỔI A2
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
	

	         
                
	                        


KẾ HOẠCH THÁNG 5

	PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	9. Quê hương, đất nước, Bác Hồ (4 tuần)
- Tuần 1: Đào Xá - Quê hương em                        
  ( Từ 27/4 - 01/5/2026)            Ngày GPMN (30/4),             Ngày QTLĐ ( 01/5)                   
- Tuần 2: Phú Thọ - Đất tổ Hùng Vương                       (Từ 04/5 - 08/5/2026) 
- Tuần 3: Bác Hồ kính
 yêu  
(Từ: 11/5 - 15/5/2026)
- Tuần 4: Đất nước Việt Nam
Từ: 18/5 - 22/5/2025
(Sinh nhật Bác Hồ 19/5)


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	* Phát triển vận động
	

	121 Trẻ có kỹ năng vận động cơ bản và phát triển các tố chất trong vận động . Bật qua các vòng. Bật tách khép chân, Đi theo đường dích dắc bật qua vòng. Ôn bò, trườn theo hướng thẳng, dích dắc.
	 - Bật qua các vòng.
- Bật tách khép chân 
- Đi theo đường dích dắc bật qua vòng .
- Ôn bò, trườn theo hướng thẳng, dích dắc.
	-  Hoạt động học: 
+ Bật qua các vòng.
+ Bật tách khép chân 
+ Đi theo đường dích dắc bật qua vòng .
+ Ôn bò, trườn theo hướng thẳng, dích dắc.
	

	* Giáo dục dinh dưỡng sức khỏe 
	

	122. Trẻ biết tránh một số hành động nguy hiểm khi được nhắc nhở.
Không cười đùa  trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt
Không tự lấy thuốc uống
Không leo trèo lan can
- Không nghịch các vật sắc nhọn.
 Không theo người lạ khỏi khu vực trường lớp.
	- Không cười đùa  trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt 
- Không tự lấy thuốc uống - - - Không leo trèo lan can
- Không nghịch các vật sắc nhọn.
 - Không theo người lạ khỏi 
- Khu vực trường lớp.
	Các hoạt động trong ngày.
	

	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	

	a) Khám phá khoa học
	

	123. Trẻ biét nhận ra một vài mối quan hệ đơn giản của sự vật , hiện tượng quen thuộc khi được hỏi như: Lợi ích của nước với đời sống con người, con vật, cây
	- Lợi ích của nước với đời sống con người, con vật, cây
	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi.
	

	b)Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
	

	124. Trẻ nhận ra quy tắc xắp xếp đơn giản theo mẫu và sao chép lại.
Ôn luyện so sánh kích thước của 2 đối tượng cao - thấp.
	- Xắp xếp đơn giản theo quy tắc 1-1
- Xắp xếp đơn gian theo quy tắc 1-2.
- Xắp xếp đơn gian theo quy tắc 2-1- Ôn luyện so sánh kích thước của 2 đối tượng dài - ngắn.
	- Hoạt động học: 
+ Xắp xếp đơn gian theo quy tắc 1-2
- Xắp xếp đơn gian theo quy tắc 1-2.
+ Xắp xếp đơn gian theo quy tắc 2-1.
+ Ôn luyện so sánh kích thước của 2 đối tượng cao - thấp.
	

	c) Khám phá xã hội
	

	125.Trẻ kể được tên một vài danh lam thắng cảnh ở địa phương, biết ý nghĩa ngày giải phóng Miền Nam 30/04 và quốc tế lao động 01/05 .
	- Kể được tên một vài danh lam thắng cảnh ở địa phương, biết ý nghĩa ngày giải phóng Miền Nam 30/04 và quốc tế lao động 01/05.
	- Hoạt động học: 
+ Đào Xá quê hương em
+ Bé với lễ hội Đền Hùng.
+ Đất nước Việt Nam.
+ Bác Hồ kính yêu
	

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	

	126. Trẻ thích vẽ, "viết" nguệch ngoạc.
	- Làm quen với một số kí hiệu thông thường trong cuộc sống (nhà vệ sinh, lối ra, nơi nguy hiểm, biển báo giao thông, đường cho người đi bộ 
- Tiếp xúc với chữ, sách truyện. 
- Làm quen với cách đọc và viết tiếng Việt. 
- Hướng đọc viết từ trái sang phải, từ dòng trên xuống dòng dưới.
	- Hoạt động học 
+ Thơ: Dậy sớm, Bác Hồ của em, Hồ sen.
 Mọi lúc mọi nơi.
 Các hoạt động hàng ngày.
	

	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM KỸ NĂNG XÃ HỘI
	

	127. Trẻ nhận ra hình ảnh Bác Hồ .
	- Xem tranh ảnh về Bác Hồ 
- Kính yêu Bác Hồ
	- Hoạt động học: 
+ Bác Hồ với các cháu thiếu nhi.
	

	128. Trẻ thích nghe kể chuyện, nghe hát, đọc thơ, xem tranh ảnh về Bác Hồ.
	- Kể chuyện, nghe hát, đọc thơ, xem tranh ảnh về Bác Hồ.
	- Các hoạt động hàng ngày
+ Truyện: Sự tích bánh chưng, bánh dầy; Sự tích hồ gươm.
	

	129. Trẻ hứng thú  quan sát cảnh vật thiên nhiên và chăm sóc cây. Thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người sự vật, hiện tượng xung quang
	- Quan tâm đến cảnh đẹp, lễ hội của quê hương, đất nước.
Yêu mến bố,mẹ, anh, chị em ruột.
	- Các hoạt động trong ngày
	

	PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
	

	130. Trẻ biết hát tự nhiên, hát được theo giai điệu các bài hát về chủ đề Quê hương - Đất nước - Bác Hồ.
	- Hát đúng giai điệu, lời ca bài hát
	- Hoạt động học :
+ Hát: Quê hương tươi đẹp; Múa với bạn Tây Nguyên. 
Em yêu tổ quốc Việt Nam 
+ Nghe hát: Câu ca em hát Phú Thọ quê mình; Việt Nam quê hương tôi; Ai yêu bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng;  Bác Hồ người cho em tất cả.
Hát và vận động: Em mơ gặp Bác Hồ.
+ TCAN: Tai ai tinh, tiếng hát ở đâu;  Ai nhanh nhất.
	

	131. Trẻ biết xếp chồng, xếp cạnh, xếp cách tạo thành sản phẩm có cấu trúc đơn giản. Trẻ biết trang trí, vẽ, xé dán tạo ra sản phẩm đẹp.
	- Xếp chồng, xếp cạnh, xếp cách tạo thành các sản phẩm có cấu trúc đơn giản. Trẻ biết trang trí, vẽ, xé dán tạo ra sản phẩm đẹp.
	-  Hoạt động học.
+ Xếp lăng Bác Hồ. 
+ Trang trí khung tranh.   
+ Vẽ theo ý thích.
+ Dán dây cờ trên quảng trường Hùng Vương.
	



	



	TRƯỜNG MẦM NON ĐÀO XÁ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	

	LỚP MẪU GIÁO 3 TUỔI A3
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
	

	         
                
	                        


KẾ HOẠCH THÁNG 5

	PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	9. Quê hương, đất nước, Bác Hồ (4 tuần)
- Tuần 1: Đào Xá - Quê hương em                        
  ( Từ 27/4 - 01/5/2026)            Ngày GPMN (30/4),             Ngày QTLĐ ( 01/5)                   
- Tuần 2: Phú Thọ - Đất tổ Hùng Vương                       (Từ 04/5 - 08/5/2026) 
- Tuần 3: Bác Hồ kính
 yêu  
(Từ: 11/5 - 15/5/2026)
- Tuần 4: Đất nước Việt Nam
Từ: 18/5 - 22/5/2025
(Sinh nhật Bác Hồ 19/5)


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	* Phát triển vận động
	

	121 Trẻ có kỹ năng vận động cơ bản và phát triển các tố chất trong vận động . Bật qua các vòng. Bật tách khép chân, Đi theo đường dích dắc bật qua vòng. Ôn bò, trườn theo hướng thẳng, dích dắc.
	 - Bật qua các vòng.
- Bật tách khép chân 
- Đi theo đường dích dắc bật qua vòng .
- Ôn bò, trườn theo hướng thẳng, dích dắc.
	-  Hoạt động học: 
+ Bật qua các vòng.
+ Bật tách khép chân 
+ Đi theo đường dích dắc bật qua vòng .
+ Ôn bò, trườn theo hướng thẳng, dích dắc.
	

	* Giáo dục dinh dưỡng sức khỏe 
	

	122. Trẻ biết tránh một số hành động nguy hiểm khi được nhắc nhở.
Không cười đùa  trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt
Không tự lấy thuốc uống
Không leo trèo lan can
- Không nghịch các vật sắc nhọn.
 Không theo người lạ khỏi khu vực trường lớp.
	- Không cười đùa  trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt 
- Không tự lấy thuốc uống - - - Không leo trèo lan can
- Không nghịch các vật sắc nhọn.
 - Không theo người lạ khỏi 
- Khu vực trường lớp.
	Các hoạt động trong ngày.
	

	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	

	a) Khám phá khoa học
	

	123. Trẻ biét nhận ra một vài mối quan hệ đơn giản của sự vật , hiện tượng quen thuộc khi được hỏi như: Lợi ích của nước với đời sống con người, con vật, cây
	- Lợi ích của nước với đời sống con người, con vật, cây
	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi.
	

	b)Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
	

	124. Trẻ nhận ra quy tắc xắp xếp đơn giản theo mẫu và sao chép lại.
Ôn luyện so sánh kích thước của 2 đối tượng cao - thấp.
	- Xắp xếp đơn giản theo quy tắc 1-1
- Xắp xếp đơn gian theo quy tắc 1-2.
- Xắp xếp đơn gian theo quy tắc 2-1- Ôn luyện so sánh kích thước của 2 đối tượng dài - ngắn.
	- Hoạt động học: 
+ Xắp xếp đơn gian theo quy tắc 1-2
- Xắp xếp đơn gian theo quy tắc 1-2.
+ Xắp xếp đơn gian theo quy tắc 2-1.
+ Ôn luyện so sánh kích thước của 2 đối tượng cao - thấp.
	

	c) Khám phá xã hội
	

	125.Trẻ kể được tên một vài danh lam thắng cảnh ở địa phương, biết ý nghĩa ngày giải phóng Miền Nam 30/04 và quốc tế lao động 01/05 .
	- Kể được tên một vài danh lam thắng cảnh ở địa phương, biết ý nghĩa ngày giải phóng Miền Nam 30/04 và quốc tế lao động 01/05.
	- Hoạt động học: 
+ Đào Xá quê hương em
+ Bé với lễ hội Đền Hùng.
+ Đất nước Việt Nam.
+ Bác Hồ kính yêu
	

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	

	126. Trẻ thích vẽ, "viết" nguệch ngoạc.
	- Làm quen với một số kí hiệu thông thường trong cuộc sống (nhà vệ sinh, lối ra, nơi nguy hiểm, biển báo giao thông, đường cho người đi bộ 
- Tiếp xúc với chữ, sách truyện. 
- Làm quen với cách đọc và viết tiếng Việt. 
- Hướng đọc viết từ trái sang phải, từ dòng trên xuống dòng dưới.
	- Hoạt động học 
+ Thơ: Dậy sớm, Bác Hồ của em, Hồ sen.
 Mọi lúc mọi nơi.
 Các hoạt động hàng ngày.
	

	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM KỸ NĂNG XÃ HỘI
	

	127. Trẻ nhận ra hình ảnh Bác Hồ .
	- Xem tranh ảnh về Bác Hồ 
- Kính yêu Bác Hồ
	- Hoạt động học: 
+ Bác Hồ với các cháu thiếu nhi.
	

	128. Trẻ thích nghe kể chuyện, nghe hát, đọc thơ, xem tranh ảnh về Bác Hồ.
	- Kể chuyện, nghe hát, đọc thơ, xem tranh ảnh về Bác Hồ.
	- Các hoạt động hàng ngày
+ Truyện: Sự tích bánh chưng, bánh dầy; Sự tích hồ gươm.
	

	129. Trẻ hứng thú  quan sát cảnh vật thiên nhiên và chăm sóc cây. Thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người sự vật, hiện tượng xung quang
	- Quan tâm đến cảnh đẹp, lễ hội của quê hương, đất nước.
Yêu mến bố,mẹ, anh, chị em ruột.
	- Các hoạt động trong ngày
	

	PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
	

	130. Trẻ biết hát tự nhiên, hát được theo giai điệu các bài hát về chủ đề Quê hương - Đất nước - Bác Hồ.
	- Hát đúng giai điệu, lời ca bài hát
	- Hoạt động học :
+ Hát: Quê hương tươi đẹp; Múa với bạn Tây Nguyên. 
Em yêu tổ quốc Việt Nam 
+ Nghe hát: Câu ca em hát Phú Thọ quê mình; Việt Nam quê hương tôi; Ai yêu bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng;  Bác Hồ người cho em tất cả.
Hát và vận động: Em mơ gặp Bác Hồ.
+ TCAN: Tai ai tinh, tiếng hát ở đâu;  Ai nhanh nhất.
	

	131. Trẻ biết xếp chồng, xếp cạnh, xếp cách tạo thành sản phẩm có cấu trúc đơn giản. Trẻ biết trang trí, vẽ, xé dán tạo ra sản phẩm đẹp.
	- Xếp chồng, xếp cạnh, xếp cách tạo thành các sản phẩm có cấu trúc đơn giản. Trẻ biết trang trí, vẽ, xé dán tạo ra sản phẩm đẹp.
	-  Hoạt động học.
+ Xếp lăng Bác Hồ. 
+ Trang trí khung tranh.   
+ Vẽ theo ý thích.
+ Dán dây cờ trên quảng trường Hùng Vương.
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KẾ HOẠCH THÁNG 05

	PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	9. Quê hương, đất nước, Bác Hồ (4 tuần)
- Tuần 1: Đào Xá - Quê hương em                        
  ( Từ 27/4 - 01/5/2026)            Ngày GPMN (30/4),             Ngày QTLĐ ( 01/5)                   
- Tuần 2: Phú Thọ - Đất tổ Hùng Vương                       (Từ 04/5 - 08/5/2026) 
- Tuần 3: Bác Hồ kính
 yêu  
(Từ: 11/5 - 15/5/2026)
- Tuần 4: Đất nước Việt Nam
Từ: 18/5 - 22/5/2025
(Sinh nhật Bác Hồ 19/5)


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	* Phát triển vận động
	

	117. Kiểm soát được vận động; biết phối hợp chân-mắt trong vận động: Đi trên ghế thể dục đầu đội túi cát
	 - Đi trên ghế thể dục đầu đội túi cát

	-  Hoạt động học: 
+ Đi trên ghế thể dục đầu đội túi cát
	

	118. Trẻ có kỹ năng vận động cơ bản và phát triển các tố chất trong vận động; bật qua các vòng
	Bước lên, xuống bục cao (30cm). Bật qua các vòng
	-  Hoạt động học: 
+ Bước lên, xuống bục cao (30cm).
+ Bật qua các vòng
+ Đi theo đường dích dắc, bật qua các vòng
	

	* Giáo dục dinh dưỡng sức khỏe 
	

	119. Trẻ biết tránh một số hành động nguy hiểm khi được nhắc nhở.
Không cười đùa  trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt
Không tự lấy thuốc uống
Không leo trèo lan can
- Không nghịch các vật sắc nhọn.
 Không theo người lạ khỏi khu vực trường lớp.
	- Không cười đùa  trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt 
- Không tự lấy thuốc uống 
- Không leo trèo lan can
- Không nghịch các vật sắc nhọn.
 - Không theo người lạ khỏi khu vực trường lớp.
	Các hoạt động trong ngày.
	

	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	

	a) Khám phá khoa học
	

	120. Trẻ biết quan tâm, hứng thú với các sự vật, hiện tượng quen thuộc như chăm chú quan sát sự vật hiện tượng hay đặt câu hỏi về đối tượng
	- Quan sát sự vật hiện tượng hay đặt câu hỏi về đối tượng
	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi.

	

	b)Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
	

	121. Trẻ biết so sánh số lượng 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 5 bằng các cách khác nhau và nói được các từ: Bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn
	- So sánh số lượng 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 5

	- Hoạt động học: 
+ So sánh số lượng 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 5

	

	122. Trẻ biết so sánh hai đối tượng về kích thước và nói được các từ: To hơn, nhỏ hơn; dài hơn, ngắn hơn; cao hơn, thấp hơn; bằng nhau
	- So sánh 2 đối tượng về kích thước

	- Hoạt động học: 
+ Ôn luyện so sánh kích thước của 2 đối tượng cao - thấp
+ Ôn luyện so sánh kích thước của 2 đối tượng dài - ngắn
	

	123. Trẻ biết nhận dạng và gọi tên các hình tròn, vuông, tam giác, chữ nhật
	Sử dụng các hình hình học để chắp ghép
	- Hoạt động học: 
+ Ôn nhận biết các hình tròn, vuông, tam giác, chữ nhật
	

	c)Khám phá xã hội
	

	124. Trẻ kể được tên một vài danh lam thắng cảnh, biết tên lễ hội, di tích lịch sử ở địa phương
	Kể được tên một vài danh lam thắng cảnh ở địa phương
	- Hoạt động học: 
+ Đào Xá quê hương em 
+ Bé với lễ hội Đền Hùng
+ Đất nước Việt Nam
+ Bác Hồ kính yêu
	

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	

	125. Trẻ thích vẽ, "viết" nguệch ngoạc.
	- Làm quen với một số kí hiệu thông thường trong cuộc sống (nhà vệ sinh, lối ra, nơi nguy hiểm, biển báo giao thông, đường cho người đi bộ 
- Tiếp xúc với chữ, sách truyện. 
- Làm quen với cách đọc và viết tiếng Việt. 
- Hướng đọc viết từ trái sang phải, từ dòng trên xuống dòng dưới.
	- Hoạt động học 
+ Thơ: Dậy sớm, Bác Hồ của em, Hồ sen.
 Mọi lúc mọi nơi.
 Các hoạt động hàng ngày.
	

	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM KỸ NĂNG XÃ HỘI
	

	126. Trẻ nhận ra hình ảnh Bác Hồ.
	- Xem tranh ảnh về Bác Hồ 
- Kính yêu Bác Hồ
	- Hoạt động học: 
+ Bác Hồ với các cháu thiếu nhi.
	

	127. Trẻ thích nghe kể chuyện, nghe hát, đọc thơ, xem tranh ảnh về Bác Hồ.
	- Kể chuyện, nghe hát, đọc thơ, xem tranh ảnh về Bác Hồ.
	- Các hoạt động hàng ngày
+ Truyện: Sự tích bánh chưng, bánh dầy; Sự tích hồ gươm.
	

	PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
	

	128. Trẻ biết hát tự nhiên, hát được theo giai điệu các bài hát về chủ đề Quê hương - Đất nước - Bác Hồ.
	- Hát đúng giai điệu, lời ca bài hát
	- Hoạt động học:
+ Hát: Quê hương tươi đẹp; Múa với bạn Tây Nguyên. 
Em yêu tổ quốc Việt Nam 
+ Nghe hát: Câu ca em hát Phú Thọ quê mình; Việt Nam quê hương tôi; Ai yêu bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng;Bác Hồ người cho em tất cả.
Hát và vận động: Em mơ gặp Bác Hồ.
+ TCAN: Tai ai tinh, tiếng hát ở đâu;  Ai nhanh nhất.
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	129. Trẻ biết xếp chồng, xếp cạnh, xếp cách tạo thành sản phẩm có cấu trúc đơn giản. Trẻ biết trang trí, vẽ, xé dán tạo ra sản phẩm đẹp.
	- Xếp chồng, xếp cạnh, xếp cách tạo thành các sản phẩm có cấu trúc đơn giản. Trẻ biết trang trí, vẽ, xé dán tạo ra sản phẩm đẹp.
	-  Hoạt động học.
+ Xếp lăng Bác Hồ. 
+ Trang trí khung tranh.   
+ Vẽ theo ý thích.
+ Dán dây cờ trên quảng trường Hùng Vương.
	








	






